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1 42-02235 4272041107015 Võ Thị Huyền Nữ Ms 23/03/1993 Tây Ninh Trung bình Dược sỹ A 286450

2 42-02236 4272041107026 Trần Thị Mai Nữ Ms 10/04/1992 Bình Định Trung bình Dược sỹ A 286451

3 42-02237 4272041101017 Lê Thị Chúc Mi Nữ Ms 1993 Đồng Tháp Trung bình Dược sỹ A 286452

4 42-02238 4272041101023 Nguyễn Ngọc Châu Nhân Nam Mr 20/10/1993 Trà Vinh Trung bình Dược sỹ A 286453

5 42-02239 4272041107032 Nguyễn Hồ Cẩm Nhung Nữ Ms 24/07/1993 Tiền Giang Trung bình Dược sỹ A 286454

6 42-02240 4272041102035 Huỳnh Thị Lệ Sương Nữ Ms 01/12/1979 Phú Yên Trung bình Dược sỹ A 286455

7 42-02241 4272041102036 Nguyễn Hoàng Tân Nam Mr 09/04/1989 Tây Ninh Trung bình Dược sỹ A 573389

8 42-02242 4272041101034 Đỗ Duy Thông Nam Mr 31/08/1993 Đồng Nai Trung bình Dược sỹ A 286457

9 42-02243 4272041102045 Ngô Thị Lệ Thủy Nữ Ms 23/09/1992 Hà Tĩnh Trung bình Dược sỹ A 286458

10 42-02244 4272041101040 Bùi Quốc Tiến Nam Mr 21/10/1993 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Dược sỹ A 28645910 42-02244 4272041101040 Bùi Quốc Tiến Nam Mr 21/10/1993 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Dược sỹ A 286459

11 42-02245 4272041102049 Chế Nhật Tiến Nam Mr 22/08/1983 Bình Định Trung bình Dược sỹ A 286460

12 42-02246 4272041107043 Trần Thị Tiếp Nữ Ms 10/01/1993 Quảng Nam Trung bình Dược sỹ A 286461

13 42-02247 4272041101041 Đặng Minh Toàn Nam Mr 09/12/1986 Đồng Nai Trung bình Dược sỹ A 286462

14 42-02248 4272041102051 Trần Ngọc Thảo Trâm Nữ Ms 05/02/1987 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Dược sỹ A 286463

15 42-02249 4272041105018 Huỳnh Thị Thục Uyên Nữ Ms 15/03/1993 Đồng Nai Trung bình Dược sỹ A 286464

16 42-02250 4272041001027 Hoàng Thúy Nhi Nữ Ms 28/10/1992 Kiên Giang Trung bình Dược sỹ A 286465

17 42-02251 4272041108013 Nguyễn Thị Hảo Nữ Ms 25/10/1993 Nghệ An Trung bình khá Dược sỹ A 286466

18 42-02252 4272041108015 Đinh Trung Hiếu Nam Mr 10/02/1992 Đắk Lắk Trung bình Dược sỹ A 286467

19 42-02253 4272041004015 Nguyễn Phạm Kim Ngân Nữ Ms 12/04/1992 Bến Tre Trung bình Dược sỹ A 286468

20 42-02254 4272041010030 Trần Bích Ngọc Nữ Ms 07/08/1982 Bình Dương Trung bình Dược sỹ A 286469

21 42-02255 4272041005049 Nguyễn Kim Phụng Nữ Ms 31/10/1991 Kiên Giang Trung bình Dược sỹ A 286470

22 42-02256 4272041010053 Nguyễn Thị Vẽ Nữ Ms 02/01/1988 Phú Yên Trung bình Dược sỹ A 286471

23 42-02257 4272041109004 Đinh Thị Chuyên Nữ Ms 22/04/1993 Ninh Bình Trung bình Dược sỹ A 286472

24 42-02258 4272041109005 Trần Quang Chuyên Nam Mr 06/05/1977 Hà Tĩnh Trung bình Dược sỹ A 286473

25 42-02259 4272041109028 Mai Thị Lan Nữ Ms 09/04/1993 Thanh Hóa Trung bình Dược sỹ A 286474
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26 42-02260 4272041104036 Lê Thị Dung Nghi Nữ Ms 17/05/1978 Khánh Hòa Trung bình Dược sỹ A 286475

27 42-02261 4272041106009 Đỗ Xuân Thành Nam Mr 29/12/1988 Đồng Nai Trung bình Dược sỹ A 286476

28 42-02262 4272041106014 Nguyễn Hữu Thịnh Nam Mr 29/09/1985 Tiền Giang Trung bình Dược sỹ A 286477

29 42-02263 4272041106024 Đồng Thị Mỹ Trinh Nữ Ms 15/06/1991 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Dược sỹ A 286478

30 42-02264 4272041109051 Nguyễn Minh Thanh Tuyền Nữ Ms 02/01/1985 Trà Vinh Trung bình Dược sỹ A 286479

31 42-02265 4272041109052 Nguyễn Hoàng Hồng Vân Nữ Ms 08/10/1988 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Dược sỹ A 286480

32 42-02266 4272041102004 Cao Ngọc Chung Nam Mr 24/02/1992 Thanh Hóa Trung bình Dược sỹ A 286481

33 42-02267 4272041010059 Nguyễn Văn Thanh Nam Mr 20/05/1982 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Dược sỹ A 286482

34 42-02268 4272041109031 Nguyễn Văn Lợi Nam Mr 15/10/1987 An Giang Trung bình khá Dược sỹ A 286483

35 42-02269 4272041109037 Lê Thị Nguyệt Nữ Ms 12/08/1987 Thanh Hóa Khá Dược sỹ A 28648435 42-02269 4272041109037 Lê Thị Nguyệt Nữ Ms 12/08/1987 Thanh Hóa Khá Dược sỹ A 286484

36 42-02270 4272041105004 Phan Thị Duyên Nữ Ms 22/11/1991 Bình Định Trung bình Dược sỹ A 286485

37 42-02271 4272041002014 Trần Thị Ngọc Hân Nữ Ms 20/06/1990 Đồng Nai Trung bình Dược sỹ A 286486

38 42-02272 4272041101016 Trương Thị Kiều Mến Nữ Ms 02/06/1991 Bình Thuận Trung bình Dược sỹ A 286487

39 42-02273 4272041101027 Lê Thị Nữ Nữ Ms 08/09/1993 An Giang Trung bình Dược sỹ A 286488

40 42-02274 4272041004027 Lâm Thị Hồng Tươi Nữ Ms 15/01/1992 Kiên Giang Trung bình Dược sỹ A 286489

41 42-02275 4272041104006 Nguyễn Thị Thanh Diệu Nữ Ms 28/08/1992 Đắk Lắk Trung bình Dược sỹ A 286490

42 42-02276 4272041106015 Ngô Thị Duyên Thơ Nữ Ms 05/05/1990 Ninh Thuận Trung bình Dược sỹ A 286491

43 42-02277 4272041008033 Phùng Thị Thanh Thảo Nữ Ms 18/08/1988 Quảng Trị Trung bình khá Dược sỹ A 286492

44 42-02278 4272041105001 Phạm Bảo Tú Anh Nữ Ms 03/02/1990 An Giang Trung bình Dược sỹ A 286493

45 42-02279 VH10070 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ Ms 20/05/1991 Đắk Lắk Trung bình Dược sỹ A 286494

46 42-02280 VH10050 Nguyễn Ngọc Ninh Nam Mr 10/02/1992 Long An Trung bình Dược sỹ A 286495

47 42-02281 VH10061 Phạm Chỉ Thảo Nam Mr 01/04/1993 Bình Định Trung bình Dược sỹ A 286496

48 42-02282 4272040903047 Đặng Thị Bích Huyền Nữ Ms 05/09/1991 Bình Định Trung bình Dược sỹ A 286497

49 42-02283 4272040905035 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ Ms 06/06/1991 Đồng Nai Trung bình Dược sỹ A 286498

50 42-02284 4272040906026 Phan Thị Thu Thủy Nữ Ms 20/04/1989 Đồng Nai Trung bình Dược sỹ A 286499
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51 42-02285 4234031101008 Lại Kim Diệu Nữ Ms 18/06/1988 Bạc Liêu Trung bình Kế toán A 286500

52 42-02286 4234031101014 Lê Thị Kim Duy Nữ Ms 14/11/1985 Quảng Ngãi Trung bình Kế toán A 286501

53 42-02287 4234031101015 Diệp Thị Ngọc Giàu Nữ Ms 02/12/1992 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Kế toán A 286502

54 42-02288 4234031101069 Đoàn Thu Hồng Nữ Ms 30/08/1981 Bình Thuận Trung bình Kế toán A 286503

55 42-02289 4234031101037 Lê Thị Nga Nữ Ms 02/06/1992 Thanh Hóa Trung bình Kế toán A 286504

56 42-02290 4234031101050 Trần Thị Thanh Thảo Nữ Ms 06/02/1984 Sóc Trăng Trung bình Kế toán A 286505

57 42-02291 4234031101054 Nguyễn Thị Xuân Thủy Nữ Ms 25/12/1987 Quảng Ngãi Trung bình Kế toán A 286506

58 42-02292 4234031101056 Nguyễn Thị Thanh Tiến Nữ Ms 09/06/1992 Khánh Hòa Trung bình Kế toán A 286507

59 42-02293 4234031101067 Nguyễn Thị Phi Yến Nữ Ms 12/02/1988 Tiền Giang Trung bình Kế toán A 286508

60 42-02294 4234031103023 Viên Thị Hà Nữ Ms 06/07/1992 Đắk Lắk Trung bình Kế toán A 28650960 42-02294 4234031103023 Viên Thị Hà Nữ Ms 06/07/1992 Đắk Lắk Trung bình Kế toán A 286509

61 42-02295 4234031103005 Trần Đức Hiền Nam Mr 15/02/1993 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Kế toán A 286510

62 42-02296 4234031101011 Hồ Thị Dung Nữ Ms 23/07/1988 Hà Tĩnh Trung bình Kế toán A 286511

63 42-02297 4234031104009 Đinh Thị Hậu Nữ Ms 09/04/1986 Bình Định Trung bình Kế toán A 286512

64 42-02298 4234031102014 Cao Thị Hiền Nữ Ms 25/06/1990 Thanh Hóa Trung bình Kế toán A 286513

65 42-02299 4234031102016 Trần Thị Cẩm Hồng Nữ Ms 01/09/1981 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Kế toán A 286514

66 42-02300 4234031102018 Hoàng Thị Diễm Hương Nữ Ms 28/04/1985 Lạng Sơn Trung bình Kế toán A 286515

67 42-02301 4234031104021 Nguyễn Thị Luận Nữ Ms 10/06/1989 Quảng Bình Trung bình Kế toán A 286516

68 42-02302 4234031102028 Trịnh Thị Nga Nữ Ms 20/09/1985 Thanh Hóa Trung bình Kế toán A 286517

69 42-02303 4234031104025 Nguyễn Thị Nga Nữ Ms 26/09/1993 Long An Trung bình Kế toán A 286518

70 42-02304 4234031104028 Đào Thị Phúc Nữ Ms 21/01/1992 Nam Định Trung bình Kế toán A 286519

71 42-02305 4234031102045 Bùi Thị Trường Nữ Ms 15/09/1986 Hà Nam Trung bình Kế toán A 286520

72 42-02306 4234031104035 Nguyễn Thị Tuyết Nữ Ms 12/08/1982 Nghệ An Trung bình Kế toán A 286521

73 42-02307 4234031104036 Lê Tuấn Vũ Nam Mr 21/11/1992 Trà Vinh Trung bình Kế toán A 286522

74 42-02308 4234031101065 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ Ms 18/10/1990 Quảng Ngãi Trung bình Kế toán A 286523

75 42-02309 4234031102030 Huỳnh Thị Yến Ngọc Nữ Ms 17/05/1991 Quảng Nam Trung bình Kế toán A 286524
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76 42-02310 4234031104031 Đoàn Thị Kim Thuận Nữ Ms 05/12/1992 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Kế toán A 286525

77 42-02311 VH10112 Lê Minh Tiến Nam Mr 10/10/1990 Bà Rịa-Vũng Tàu Trung bình Kế toán A 286526

78 42-02312 VH10008 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ Ms 01/06/1991 Vĩnh Long Trung bình Kế toán A 286527

79 42-02313 VH10078 Trần Thị Tuyền Nữ Ms 09/08/1991 Bạc Liêu Trung bình Kế toán A 286528

80 42-02314 VH10080 Nguyễn Võ Nam Mr 10/06/1992 Tiền Giang Trung bình Tin học A 286529

81 42-02315 4248021101003 Bùi Đình Đức Nam Mr 01/02/1989 Nghệ An Trung bình Tin học A 286530

82 42-02316 4248021101054 Trịnh Minh Tuấn Nam Mr 28/10/1991 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Tin học A 286531

83 42-02317 4248021101044 Lê Quang Nhật Tân Nam Mr 06/08/1988 Bình Thuận Trung bình Tin học A 286532

84 42-02318 4272051101011 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ Ms 12/10/1993 Bình Định Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 286533

85 42-02319 4272051101013 Phan Thị Thúy Hà Nữ Ms 20/03/1992 Bình Phước Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 28653485 42-02319 4272051101013 Phan Thị Thúy Hà Nữ Ms 20/03/1992 Bình Phước Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 286534

86 42-02320 4272051101016 Phú Thị Kim Hằng Nữ Ms 09/11/1990 Ninh Thuận Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 286535

87 42-02321 4272051101019 Lê Thị Hảo Nữ Ms 01/01/1990 Thanh Hóa Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 286536

88 42-02322 4272051101023 Phan Thị Thanh Hòa Nữ Ms 20/11/1992 Hà Tĩnh Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 286537

89 42-02323 4272051101039 Lê Thị Nhung Nữ Ms 27/02/1994 Bình Phước Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 286538

90 42-02324 4272051101045 Phú Thị Thanh Phương Nữ Ms 01/01/1990 Ninh Thuận Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 286539

91 42-02325 4272051101058 Võ Thị Huyền Trang Nữ Ms 11/10/1993 Đắk Lắk Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 286540

92 42-02326 4272051101061 Trần Kim Tuyết Nữ Ms 08/01/1992 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573370

93 42-02327 4272051101062 Ngô Thị Thúy Vi Nữ Ms 23/10/1992 Bình Phước Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573371

94 42-02328 4272051104003 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ Ms 27/02/1992 Đồng Nai Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573372

95 42-02329 4272051104017 Hà Thị Tâm Nữ Ms 03/04/1992 Bình Định Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573373

96 42-02330 4272051102003 Nguyễn Thị Cẩm Chi Nữ Ms 30/05/1993 Tiền Giang Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573374

97 42-02331 4272051101018 Phạm Thị Hằng Nữ Ms 28/08/1993 Đắk Lắk Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573375

98 42-02332 4272051002022 Hoàng Nguyễn Anh Đào Nữ Ms 01/12/1991 Quảng Nam Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573376

99 42-02333 4272051002058 Trần Thị Bích Hoài Nữ Ms 25/09/1992 Nam Định Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573377

100 42-02334 4272051002011 Đào Thị Út Minh Nữ Ms 05/01/1990 Ninh Thuận Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573378
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101 42-02335 4272051002003 Võ Thị Trúc Giang Nữ Ms 23/02/1985 Hậu Giang Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573379

102 42-02336 4272050901008 Thái Hồng Duyên Nữ Ms 13/11/1985 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573380

103 42-02337 4272051102001 Trịnh Ngọc Tuấn Anh Nam Mr 04/04/1992 Bình Thuận Trung bình khá Điều dưỡng đa khoa A 573381

104 42-02338 VH10014 Phan Thị Kiều Giang Nữ Ms 12/01/1993 Bình Thuận Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573382

105 42-02339 VH10017 Nguyễn Thị Hạnh Nữ Ms 14/08/1995 Lâm Đồng Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573383

106 42-02340 VH10046 Hoàng Thị Nhạn Nữ Ms 16/02/1992 Quảng Trị Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573384

107 42-02341 VH10056 Thái Thị Bé Sinh Nữ Ms 27/04/1989 Bến Tre Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573385

108 42-02342 VH10068 Hán Thị Xuân Tới Nữ Ms 10/10/1991 Ninh Thuận Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573386

109 42-02343 VH10079 Huỳnh Thị Khánh Uyên Nữ Ms 27/02/1992 Bà Rịa-Vũng Tàu Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573387

110 42-02344 VH10081 Lê Hương Vy Nữ Ms 09/01/1995 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573388110 42-02344 VH10081 Lê Hương Vy Nữ Ms 09/01/1995 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Điều dưỡng đa khoa A 573388
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